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I
• Sai số trong quá trình lấy mẫu phân tích hóa

II
• Một số lưu ý trong lấy mẫu phân tích hóa 

III
• Đặc tính và cách lựa chọn các loại vật liệu lấy mẫu

IV
• Bảo quản mẫu trong phân tích hóa lý 

NỘI DUNG BÀI HỌC
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SAI SỐ TRONG QUÁ TRÌNH 

LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA
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SAI SỐ TRONG QUÁ TRÌNH LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA

XÁC XUẤT

NGẪU NHIÊN

HỆ THỐNG

PHÂN TẦNG

THEO CỤM

NHIỀU MỨC

Chọn mẫu theo xác suất là phương pháp chọn mẫu mà 

khả năng được chọn vào tổng thể của tất cả các đơn vị 

của tổng thể đều như nhau.



6

SAI SỐ TRONG QUÁ TRÌNH LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA
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SAI SỐ TRONG QUÁ TRÌNH LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA

 Sai số trong lấy mẫu xác suất

 Sai số ngẫu nhiên: Mẫu thu thập không đại diện cho lô sản phẩm

 Cỡ mẫu sai: Sai số lấy mẫu thấp

 Mức độ sai số kiểm soát bởi cỡ mẫu
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SAI SỐ TRONG QUÁ TRÌNH LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA

PHI XÁC XUẤT

THUẬN TIỆN

ĐỊNH MỨC

CHÚ Ý

Chọn mẫu phi xác suất là phương pháp chọn các đơn vị từ tổng thể theo chủ quan của nhà nghiên cứu. Vì 

lấy mẫu phi xác suất không yêu cầu khung khảo sát hoàn chỉnh nên đây là cách thu thập dữ liệu nhanh 

chóng, dễ dàng và không tốn kém.
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SAI SỐ TRONG QUÁ TRÌNH LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA
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SAI SỐ TRONG QUÁ TRÌNH LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA

 Sai số trong lấy mẫu phi xác suất

 Sai số hệ thống

 Mức độ sai số không kiểm soát bởi cỡ mẫu
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SAI SỐ TRONG QUÁ TRÌNH LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA

NGUYÊN NHÂN CHÍNH GÂY SAI SỐ TRONG LẤY MẪU?



12

SAI SỐ TRONG QUÁ TRÌNH LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA

Nhận diện mẫu
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Hồ sơ công bố, tự công bố.

Phiếu nhập hàng

Hóa đơn

Thủ tục nhập hải quan

Nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài; ….

Duy trì tài liệu liên quan đến thông tin của mẫu trong quá trình lấy

mẫu và phân tích mẫu

SAI SỐ TRONG QUÁ TRÌNH LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA
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SAI SỐ TRONG QUÁ TRÌNH LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA

Bản chất của mẫu
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SAI SỐ TRONG QUÁ TRÌNH LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA

Hướng dẫn lấy

mẫu rõ ràng tập

huấn lấy mẫu

cán bộ lấy mẫu
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SAI SỐ TRONG QUÁ TRÌNH LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA

Vận chuyển và bảo quản mẫu 
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Vận chuyển và bàn giao mẫu?

 An toàn khi vận chuyển

 Không thay đổi tính chất hóa lý và

sinh học của mẫu

 Gửi mẫu đến phòng thí nghiệm

càng sớm càng tốt
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SAI SỐ TRONG QUÁ TRÌNH LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA

Hướng dẫn lấy mẫu ghi rõ điều kiện bảo quản mẫu và có sự giám sát.
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SAI SỐ TRONG QUÁ TRÌNH LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA

Xử lý mẫu 
phân tích

Có sự giám sát thích hợp trong

đảm bảo chất lượng PTN
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SAI SỐ TRONG QUÁ TRÌNH LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA

Bảo quản mẫu phân tích
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SAI SỐ TRONG QUÁ TRÌNH LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA

Bảo quản đúng cách; kiểm tra giám sát mẫu
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MỘT SỐ LƯU Ý TRONG LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA 
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Quá trình trễ từ khi lấy mẫu đến phân tích, xảy ra các phản ứng hóa học

làm thay đổi chất lượng sản phẩm.

MỘT SỐ LƯU Ý TRONG LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA 
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MỘT SỐ LƯU Ý TRONG LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA 
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MỘT SỐ LƯU Ý TRONG LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA 

Bảo quản và xử lý mẫu không đúng làm thay đổi thành phần dinh dưỡng
trong mẫu.
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Bảo quản và xử lý mẫu không đúng

làm thay đổi thành phần dinh dưỡng trong mẫu
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Bảo quản và xử lý mẫu không đúng

làm thay đổi thành phần dinh dưỡng trong mẫu
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ĐẶC TÍNH VÀ CÁCH LỰA CHỌN 

CÁC LOẠI VẬT LIỆU LẤY MẪU
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MỘT SỐ LƯU Ý TRONG LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA 

Mẫu chưa phân tích ngay nên để lạnh để giảm hư hỏng và xảy

ra các phản ứng hóa học.

Mẫu phân tích chất béo:

giữ ở nhiệt độ thấp/môi
trường nitơ
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MỘT SỐ LƯU Ý TRONG LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÓA 

Mẫu phân tích Vitamin đựng
trong vật chứa tránh ánh sáng

Mẫu dạng bọt đựng trong

vật chứa bằng thủy tinh

hoặc nhựa đóng kín chống
thấm khí và nước.
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ĐẶC TÍNH VÀ CÁCH LỰA CHỌN CÁC LOẠI VẬT LIỆU 

LẤY MẪU
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ĐẶC TÍNH VÀ CÁCH LỰA CHỌN CÁC LOẠI VẬT LIỆU 

LẤY MẪU
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Polymers Fluorocarbon (FP): Trơ với

hầu hết chất phân tích. Chịu nhiệt, chịu

hóa chất, có tính trượt, chống dính, cách
điện, thích nghi với thời tiết.

Polypropylene (PP): Trơ với chất phân tích

vô cơ. Tính bền cơ học cao, khá cứng, trong

suốt, độ bóng bề mặt cao, chịu được To >100o C,

hàn dán mí ở 140oC. Có tính chất chống thấm
O2, hơi nước, dầu mỡ và các khí khác.

ĐẶC TÍNH VÀ CÁCH LỰA CHỌN CÁC LOẠI VẬT LIỆU 

LẤY MẪU
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ĐẶC TÍNH VÀ CÁCH LỰA CHỌN CÁC LOẠI VẬT LIỆU 

LẤY MẪU

Polyvinyl chloride (PVC): Trơ với

chất phân tích vô cơ. Có tính giòn.

Sử dụng làm màng co bọc thực phẩm
trong thời gian ngắn.

Polyethylene terephthalate  (PET, 

PETE/PETP/PET-P):  Trơ với chất phân tích. 

Có tính dẻo, bền cơ học cao, độ cứng cao. Trơ

với TP, Trong suốt. Chống thấm khí O2, và CO2 

tốt hơn các loại nhựa khác
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ĐẶC TÍNH VÀ CÁCH LỰA CHỌN CÁC LOẠI VẬT LIỆU 

LẤY MẪU

Polystyren (PS), Cứng trong suốt,

không có mùi vị, rất giòn và độ bền kéo
thấp, chỉ được dùng ở To <80oC

Polyethylene (PE): Trong suốt, hơi mờ, bề mặt bóng, 

mềm dẻo. Chống thắm nước và hơi nước tốt. Chống

thấm khí (O2, CO2, N2) và dầu mỡ kém. Bị căng phồng

và hư hỏng khi tiếp xúc với tinh dầu hoặc các chất tẩy

(Alcool, Acêton, H2O2…). Có thể cho khí, hương thẩm

thấu xuyên qua, hấp thu & giữ mùi, ảnh hưởng đến cảm

quan của sản phẩm.
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ĐẶC TÍNH VÀ CÁCH LỰA CHỌN CÁC LOẠI VẬT LIỆU 

LẤY MẪU

Thép ko gỉ (SS-316): Chất chống ăn mòn tốt

nhất. (nguy cơ chứa Cr, Ni, Fe, Mn, Mo nếu bị

rỉ), có thể dùng lấy mẫu phân tích hữu cơ.

Thép ko gỉ (SS-304): Chống ăn mòn nhưng

kém hơn SS-316. 

Hoặc KL khác: Sắt, đồng, nhôm, thép

cacbon

Không sử dụng lấy mẫu chất vô cơ
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ĐẶC TÍNH VÀ CÁCH LỰA CHỌN CÁC LOẠI VẬT LIỆU 

LẤY MẪU

Thủy tinh, gốm sứ: Trơ với chất phân tích và có khả 

năng hấp thu chất phân tích (Thủy tinh có thể là nguồn 
nhiễm B & Si).
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ĐẶC TÍNH VÀ CÁCH LỰA CHỌN CÁC LOẠI VẬT LIỆU 

LẤY MẪU

Phân tích kim loại và vi khoáng: ko dùng

vật liệu lấy mẫu và chứa đựng bằng kim
loại, sử dụng vật liệu bằng nhựa.

Phân tích hữu cơ: sử dụng fluoropolymer,

thép không gỉ hoặc lọ thuỷ tinh để lấy mẫu
và chứa mẫu.

Các chất nhạy với ánh sáng như các

loại Vitamin A, D3, axit folic, B2, và C,  K,

B6, B12: dụng cụ đựng mẫu phải làm bằng
vật liệu tối màu
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BẢO QUẢN MẪU TRONG PHÂN TÍCH HÓA LÝ 
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BẢO QUẢN MẪU TRONG PHÂN TÍCH HÓA LÝ 
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Chúc sức khỏe quý anh chị học viên!


